
                   THÔNG BÁO HỌC BỔNG SACRAMENTO

Các sinh viên có tên trong danh sách sau đề nghị đến phỏng vấn vào ngày 30/11/2013, tại phòng
 chuyên đề (lầu 1, B6) khoa Kỹ thuật Xây dựng  ĐHBK c ơ sở 1, vào giờ như trong danh sách.
 Khi đi nhớ mang theo thể sinh vi ên.
TT Họ Tên MSSV Quê quán Tel MSPV Giờ PV

1 Hồ Thiện Ái 41300166
Xã Mỹ Chánh, Huyện Ba
Tri, T ỉnh Bến Tre 01644946929

TS4 8:15
2 Đạng Phú An G1200005 Phú Quốc, Kiên Giang 0973342041 HH1 8:00

3 Phạm Lê Diên An 61300032  Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng.
CH1 8:00

4 Võ Trường An 3110041
xã Bắc Ninh Kiều, H.Tháp
Mười, Đồng Tháp 01284687946 TS19

9:30

5
DĐặng Nguyễn
Diệp Anh 81000037

Tam Ngh ĩa, Núi Th ành,

Quảng Nam 0906924755
TP26 10:05

6 Huỳnh Kim Anh 61200047
31 Nguyễn Minh Châu,
KP10, P.M ũi Né, Tp.Phan
Thiết, B ình Thu ận

01679729823 MP17

9:20

7 Trịnh Thị Ánh 71100171
Ấp 5, T à Lào, Tân Phú,
Đồng Nai 01689064320

TS6 8:25
8 Nguyễn Hoài Bảo 21004504 Quảng Ngãi 0906828093 HH13 9:24

9 Nguyễn Văn Bình 21000230
Định Thắng, TP Phú H òa,
Phú Yên TP27 10:10

10 Vũ Văn Bình 41100326 Bình Ph ước 1678539496 HT11 9:10
11 Dương Bá Cảm 41200285 Gio Linh, Quảng Trị 0969968450 HH14 9:31

12 Trần Hữu Cảnh K1100345
Ấp kinh cũ, H ưng điền B,
huyện Tân h ưng, LA 01694008820

TP1 8:00

13 Hoàng Việt Chinh 21300383
Xã Phú Túc, Định Quán,
Đồng Nai 0962945574

TS10 8:45

14 Lê Minh Chọn 21000315
ấp An phú x ã Trung an,
huyện Vũng Liêm, VL 0938094472

TP2 8:05

15
Nguyễn Vũ
Hoàng

Chương 81000328
KP4, TT Tân Ngh ĩa, Hàm

Tân, Bình Thu ận 0933228849
TS22 9:45

16 Nguyễn Thị Kim Cúc 71100430 Tân Phư ớc , Tiền Giang 01654666979
HH19 10:06

17 Ngô Th ị Kim Cúc 91100429
ấp Phú Quý , x ã Vĩnh Hựu,
huyện Gò công Tây, TG 01647985105

TP23 9:50

18 Nguyễn T ường Danh 61100497
Xã Bảo Hòa, H.Xuân L ộc,
Đồng Nai 0978962849 TS9

8:40

19 Lê Văn Đạt 31200707
Đại Phong, Đại Lộc, Quảng
Nam

0902307493
NT16 9:45

20 Nguyên Thanh Đệ 81000679 Mỹ Th ành Pù M ỹ Bình Định 0984614857
TP9 8:40



21 Thái Th ị Mỹ Diễm 71300514 Gia Lai 1662655158 HT3 8:14

22 Nguyễn Thị Thu Diệu 6110523
Tân Xương II, Su ối Cát,
Cam Lâm, Khánh Hòa

01686316844
TS8 8:35

23 Nguyễn Quang Du 81000433
Đội 7 thôn An Lạc Đông,
Th ị trấn Ph ù Mỹ, Ph ù Mỹ,
Bình Định

01689023090 MP23
9:50

24 Ngô Đình Dũ 51200599
Ấp 5, Lâm San, Cẩm Mỹ,
Đồng Nai TP10 8:45

25 Nguyễn Trọng Đức k1000751 Gioống Trôm, Bến Tre 01682427692 HH17 9:52

26 Đặng Lý Nhật Đức 41300907
36 thôn 3, xã Đạ Oai, Đạ
Hoai, Lâm Đ ồng 01683425060

MP2 8:05
27 Đào Nữ Hoàng Dung 61300534 Đức Trọng, Lâm Đồng 01662680580 HH10 9:03

28 Lê Anh Dũng 31200611 Phú Mỹ, Phú Vang, TT-Huế. 01632635947
CH10 8:45

29 Cái Văn Dũng 31000512
 Tân Thành, Bà R ịa-Vũng
Tàu.

01667671301
CH12 8:55

30 Nguyễn Tân Duy 81200559
 huyện Thăng B ình, Quảng
Nam

01693967223
TP4 8:15

31 Võ Thị Hà Giang 61300979 Lý Sơn, Quảng Ngãi 0966892241 HH9 8:56

32 Trần Vũ Trường Giang G1100919
Tổ 81-Tân Long, Kim Long,
Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

01657223142
MP8 8:35

33 Nguyễn Bá Giáp V1200893
Thôn V ĩnh Long, Thạch
Bàn, Th ạch Hà, Hà T ĩnh 0963242016 MP15

9:10

34 Bùi Hồng Hà 31200905
 Huyện Di Linh, tỉnh lâm
đồng 01686619048

TP11 8:50

35 Hoàng Long Hải 81200942  Cam Lâm, t ỉnh Khánh H òa. 016 444 96680
CH7 8:30

36 Nguyễn Chí Hải V1100974 huyện Hòn đất, Ki ên giang 01676605690
TP17 9:20

37 Nguyễn Văn Hải 81000862
Tân Lâm, Xuyên m ộc, BR-
VT

0973243679
TP18 9:25

38 Đỗ Hồng Hân 31101047
Thôn 2, Long Hi ệp, Minh
Long, Quảng Ngãi

01648621976
TS24 9:55

39 Tạ Thị Thu Hằng 61101040 Dak Nông 1672744067 HT12 9:17

40 Nguyễn Thị Hạnh 71301085
KP12, Phư ớc Dân, Ninh
Phước, Ninh Thuận 01653506809

TS14 9:05

41 Bùi Văn Thanh Hào 50900712
 huyện Dầu Tiếng, tỉnh B ình
Dương. 01695679766

CH13 9:00

42 Vũ Xuân Hiệp 3110 1185
288 ấp 1, x ã Trà C, huy ện
Tân phú, Đ ồng Nai 01686730923

TP5 8:20

43
Đào Nguyễn
Trung

Hiếu 41101085 Bà Rịa, Vũng Tàu 0909369308
HH2 8:07

44 Phan Sỹ Hiếu 41201110 Vũng Tàu HT17 9:52

45 Dương Hiếu Hòa 31001148
Bình Thành, Thanh Bình,
Đồng Tháp 01646483132

NT14 9:31



46 Trần Minh Hoan V1101195
xã Lộc Phú, huyện Lộc
Ninh, t ỉnh Bình Ph ước 0168 400 1913

CH19 9:30

47 Lê Hữu Hoàng 31101227
Đoàn Kết, Đạ Huoai, Lâm
Đồng NT3

8:14

48 Nguyễn Đức Hoàng 40900917
Xóm 15, xã V ượng Lộc,
huyện Can Lộc, H à T ĩnh 01649637377

NT12 9:17

49 Lưu Thanh Hoàng 61101231
4 ô 1/1 H ải Phúc, Ph ước
Hải, Đất Đỏ, B à rịa Vũng
tàu

01628138103
MP22 9:45

50 Trần Cọng Hoàng 31001132 Bà Rịa 1686629817 HT18 9:59

51 DĐặng văn Hợi 81301412
Xã Ea Phê, huy ện Krong
Pak, t ỉnh Dak Lak 0166 2680 288

CH22 9:45

52 Trần Đức Hùng 81301610
Ấp 6, T à Lài, Tân Phú, Đ ồng
Nai

0975896662
TS16 9:15

53 Nguyễn Quốc Hưng 61301645 Tân Phú, Đ ồng Nai 0987720078 HH12 9:17

54 Lê Th ị Thu Hương 71201534
98 Tr ần Bình Tr ọng, Lộc
Phát, B ảo Lộc, Lâm Đồng 01688 370 177

CH16 9:15

55 Nguyễn Thiện Huynh 81001297
Thôn 1, xã S ơn Mỹ, Huyện
Hàm Tân, Bình Thu ận 01657636043 MP21

9:40

56 Trần Kha 41201568
Số 19, hẽm 68, kp 3 p.3, TX
Tây Ninh CH21 9:40

57
Nguyễn Đặng
Trường Khánh 81301786 Dak Nông 1638906274 HT2 8:07

58 Trần Đỗ Anh Khoa 61001564 Q. Bình Th ạnh, TpHCM 0862948072 HH7 8:42

59 Võ Văn Anh Khoa 81001574 Hương Trà, Th ừa Thi ên Huế
NT10 9:03

60 Đào Văn Khôi 81101672
 Phước Thuận, Huyện Tuy
Phước, Bình Định 0969200096 MP9

8:40

61 Trần Ngọc Khuê 81201751
Dương Xuân, Phù Hóa,
Quảng Trạch, Quảng B ình

01676646207
TP14 9:05

62 Trần Hoàng Khương 81201760 Tp.Bảo Lộc, Lâm Đồng. 01658554069 TS23 9:50
63 Nguyễn Thế Kiệt 81101722 Triệu Phong, Quảng Trị 01649688463 HH15 9:38

64 Hồ Thanh Lâm 81201835
Cam Thanh, Cam L ộ, Quảng
Tr ị 0983154811

NT6 8:35

65 Võ Thị Mỹ Lan 61101763
 Trư ờng Xuân, th ành ph ố
Tam K ỳ, tỉnh Quảng Nam. 0107 287 3827

CH26 10:05

66 Trịnh Minh Lân 81001679
Thôn 1 Hòa S ơn, Krông
Bông, Đắk Lắk 0987067877 MP13

9:00
67 Lê Hải Hà Linh 61302066 Quảng Nam 1657335865 HT1 8:00

68
Nguyễn Thị
Hoàng Linh 61001843 Dồng Nai 1632755962 HT15 9:38

69 Phan Kim Lĩnh 41201934
xóm 4 xã H ương Đô, Hương
Khê, Hà T ĩnh 01676437707 MP7

8:30
70 Thái T ấn Lợi 21302236 Tri Tôn, An Giang 0167308788 HH11 9:10
71 Võ Minh Lợi 41001837 Xuân Lôc 938870367 HT16 9:45



72 Nguyễn Th ành Long K1001772
 xã Chrôh P ơnan, H.Phú
Thiện, Gia Lai 01654776324 TS21

9:40

73 Huỳnh Vũ Luân V1302243
Huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền
Giang.

01672608717
NT8 8:49

74 Tô Văn Luận 81202064
Cát Chánh, Phù Cát, Bình
Định 01676049001 NT17

9:52

75 Nguyễn Văn Luận 41202063
642 Ấp láng, Ch à Là, Dương
Minh Châu, Tây Ninh

01677121434
MP6 8:25

76 Hoàng Th ị Trúc Ly 21302285
Lộc Thanh, Bảo Lộc, lâm
Đồng 0967593423 MP3

8:10

77 Nguyễn Thi Bạch Mai 21102013 huyện Xuân Lộc Đồng Nai
TP7 8:30

78 Võ Thị Mận V0901539
Đông Hồ, Hà Tiên, Kiên

Giang
K có số ĐT NT15

9:38

79 Phạm  Công Mạnh G1202109
Sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng
Nai

01646580837 NT13
9:24

80 Nguyễn Thị B ình Minh 91102074 Lâm Hà, Lâm Đ ồng 01647787116
HH18 9:59

81 Lê Đình Minh 41102048
Tổ 9, Ấp B ình Xuân I, Xuân
Phú, Xuân L ộc, Đồng Nai 01265478215 TS5

8:20

82 Mai Hoàng Nam 31202246
Bình Ph ước Xuân, huyện
Chợ Mới, tỉnh An Giang. 0979 546 300

CH11 8:50

83 Nguyễn Thị Lệ Nam 11363065
 huyện Ph ù Cát, t ỉnh Bình
Định 0168 699 1293

CH20 9:35

84 Dương Thành Nam 61002005
Thôn 7, xã Hòa Th ắng,
Daklak TP25 10:00

85 Trần Thị Kim Ngân 61202335 Bến Tre 1632613139 HT6 8:35

86 Trần Thanh Ngoan G1102245
xã Hiệp Th ành, t ỉnh Bạc
Liêu.

01687812774
CH2 8:05

87
Nguyễn Thị
Thanh Ngoan 61202390 Tiền Giang 1633157448 HT8 8:49

88 Châu Yên Ngọc 61202325 Tiền Giang 1633157448 HT7 8:42

89 Trần Minh Nguyên 61202465
 Kbang, huyện Kbang, tỉnh
Gia Lai

0963 212 551
CH24 9:55

90
Phan Nh ật Nguyên 41102309 Vũng Tàu 938856584 HT19 10:06

91 Nguyễn Th ành Nhân 41102376
DĐông Thu ận, Tịnh H òa,

Sơn Tịnh, Quảng ngãi
0917134780

TP16 9:15

92 Huỳnh Đ Chính Nhân 21002363
Khu phố 2, Tân An, Lagi
Bình Thu ận 01663494313

TP21 9:40

93 Triệu Thị Nhật 61302770
Th ị trấn Di Lăng, Huyện
Sơn Hà, Quảng Ngãi 0962491375 MP5

8:20

94
Nguyễn Thái
Hoàng

Nhi 41202587
722 Ấp Thọ Lộc, x ã Xuân

Th ọ, Xuân Lộc, Đồng Nai 0963255328 MP11
8:50



95 Trần Huỳnh Như 61202633
 Đạo Thạnh, Tp.Mỹ tho,
Tiền Giang 0932001523

TS12 8:55

96 Đặng Thị Hồng Nhung 61202610
 xã Tân Hà, Lâm Hà, Lâm
Đồng. 01688012843 TS7

8:30

97 Trần Phải G1202700
Tổ 3, khu vực 1, ph ường
Hương Long, TP.Hu ế CH9 8:40

98 Lý Nhuận Phát 61102501
160 Bến Ụ Cây, p.10, q.8,
TP.HCM CH6 8:25

99 Võ Khắc Phú 21303012
Xã Hương Lâm, Huy ện Đạ
Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng 01673946347

TS2 8:05

100 Nguyễn Minh Phúc 811102616
 phường 1 thị x ã Sa đéc,
Đồng tháp 01698687586

TP3 8:10

101 Nguyên Long Phúc 61302991 TDP Hà Thanh 2, ph 01864326033
TP12 8:55

102 Nguyễn Văn Phúc 81202812
Ấp 1, Nghĩa Trung, B ù
Đăng, Bình Ph ước 0963224165

TP15 9:10

103 Nguyễn Thị Phương K1202863 Bảo Lâm, Lâm Đồng 0963243727
HH5 8:28

104 Võ Thị Bích Phượng 21004542
Nhà Bè, huyện Nhà Bè,
TP.HCM.

01223890673
CH4 8:15

105 Nguyễn Thi Thuý Phượng 81303145
147, t ổ 3, ấp kinh 10BTân
Hiệp Kiên giang TP19 9:30

106 Nguyễn Thị Kim Phượng 61202909
Ninh Giang, Ninh Hòa,
Khánh Hòa

0963242894
TS20 9:35

107 Phan Duy Quân U 1303230
 huyện Sơn T ịnh, Quãng
ngãi

01666423887
TP13 9:00

108 Vũ Thị Hồng Quân 61002635
Định Th ành, Dầu Tiếng,
Bình Dương 0982888755

NT2 8:07

109 Hoàng Cao Quân 21303199
93/75 KP8, P.Tân Phong,
Biên Hòa, Đồng nai 01883083595

MP4 8:15

110 Vòong Vĩnh Quốc 51002650
Phan Rí Cửa, Tuy Phong,
Bình Thu ận 01669170535 NT5

8:28

111 Nguyễn Thị Thu Sa 71203084
Gành Cả, Châu Thuận, B ình

Sơn, Quảng Ngãi. CH8 8:35

112
Phạm Ph ù Sa 81102870 Bình Thu ận 1653973908 HT13 9:24

113 Pham H ữu Tâm 71002864
77A Phú Đ ịnh, p.16, q.8,
TP.HCM

0126 9950 746
CH15 9:10

114 Lâm Thành Tâm 41203252
32 Lê L ợi, tổ 28 khóm 2, Thị
trán Tri Tôn, An Giang

01663092249
MP14 9:05

115 Nguyễn Ngọc Tân 41002904
 huyện Phong Điền tỉnh
Thưa thiên hu ế 01219012562

TP6 8:25

116
Dương Nguyễn
Thành

Thái 41103164
huyện Nhơn Tr ạch, tỉnh
Đồng Nai 0906 858 522

CH17 9:20

117 Lương Minh Thái 31203365
Phan Rang-Tháp Chàm,
Ninh Thu ận 01283537744 NT7

8:42



118 Trương Anh Th ắm 91003089 Tiền Giang 1223673990 HT9 8:56

119 Lê Anh Thân 31103321 Tánh Linh, Bình Thu ận 01655749565
HH16 9:45

120 Trần Đức Thân 81003113
 xã Quảng Th ành, Quảng
Điền, Thừa Thi ên Huế 0975027633

TS18 9:25

121 Trần Nhựt Thanh 21002946
72/9 Lê th ị Hồng gấm, P6,
TP M ỹ Tho, Tiền Giang 0909026214

MP10 8:45

122
Nguyễn Ngọc
Đang Thanh 61103135  Gò Công tây, Ti ền Giang 01678839188

MP20 9:35

123 Lê Tuấn Thanh 51002933
280, Ô 1, Khu 2, Ch ợ Gạo,
Tiền Giang 0932893407 TS15

9:10

124 Trương Đại Th ạnh 1103283
Trường an 1, Ho ài Thanh,
Hoài Nhơn, B ình Định 01657775059

TP24 9:55

125
Nguyễn T ường Th ế 31203530 Bình Định 1696439547 HT14 9:31

126 Lê Th ị Minh Thi 61103335
Ấp Tân H ưng, xã Tân Th ới,
H.Gò Công Tây, Ti ền Giang 0977323933 TS13

9:00

127 Hoàng Th ị Thiện 91103358
xã Lộc Khánh, Lộc Ninh,
Bình Ph ước 01653726925

MP16 9:15

128 Bùi Đức Th ịnh 21003389
Tổ 17A, ấp B ình Hóa, xã
Hóa An, Biên Hòa ĐN 0942597292

TP20 9:35

129 Lê Bá Thông 31203656
tổ 7 khu phố 4 ngôi giao,
Châu đức, BR-VT 01667881303

TP8 8:35

130 Võ Thị Minh Thu 61303988
Phổ Ninh, Đức Phổ, Quảng
Ngãi

0973039951 TS25
10:00

131 Trần Văn Thuận 41304008
Vinh Xuân. Phú Vang, Th ừa
Thiên Hu ế 01635901382 MP1

8:00

132
Võ Anh Thuận 61103505 Quảng Ngãi 1636840685 HT4 8:21

133 Bùi Hữu Thuận 81203692 Chợ Gạo, Tiền Giang 01697349720
HH4 8:21

134 Nguyễn Công Th ức 31203781
78/2b Ninh Trung, Ninh
Sơn, tx Tây Ninh. 0989 323 409

CH25 10:00

135 Lâm Thanh Thương K1203767
122/26B Nguy ễn Chí Thanh,
P5, TP V ĩnh long 01863900170 MP19

9:30

136 Lê Th ị Thương 61103546
Thôn Đăk Vư ợng, Đăk
Mâm, Krông Nô, Đăk Nông 01674925044 TS17

9:20

137
Lê Th ị Xuân Thuương 61103547 Đồng Nai 1648237528 HT10 9:03

138 Huỳnh Hữu Toàn 21003451
Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng
Nam

0976447809 NT11
9:10

139 Vũ Văn To ản 31203944
Ấp Phú Lâm 5, Phú S ơn,
Tân Phú, Đ ồng Nai 01692165456 TS1

8:00

140 Trần Thủy Triều 81003552
Thôn 6, Gio H ải, gio Linh,
Quảng Trị 0989865388 TS11

8:50



141
Nguyễn Thị
Thanh Trúc 61204185 Phú Yên 978870746 HT5 8:28

142 Trần Lê Trung 21103903 Cai Lậy, Tiền Giang 0839573946 HH6 8:35

143 Phan Văn Trung 81304445
 Phú Lập, Tân Phú, tỉnh
Đồng Nai. 016 2329 576

CH3 8:10

144 Tống Trí Trung 61103897
 xã Ninh Th ạnh, TX Tây
Ning

01648689170
MP18 9:25

145 Hoàng Nhật Trường 81204204
huyện Châu Đức, tỉnh B à

Rịa-Vũng Tàu
0966 996 953

CH18 9:25

146 Nguyễn Mạnh Truường 31204214
Gò Đồn, Tân Thắng, H àm
Tân, Bình Thu ận. 01697989113

CH5 8:20
147 Nguyễn Thanh Tú 81003847 Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. 0907001726 NT1 8:00
148 Đặng Thanh Tuấn 21103963 Th ạnh Phú, Bến Tre 01665888759 HH3 8:14
149 Kiều Văn Tuấn 81103972 Đak Glei, KonTum 0983144415 HH8 8:49

150 Kiều Quang Tuấn 31304532
 Diên An, H.Diên Khánh,
Khánh Hòa

01636320483 TS3
8:10

151 Trần Ngọc Tỵ 81104151
Cát Hiệp, Ph ù Cát, Bình
Định 01656531207 NT9

8:56

152 Nguyễn Thị Lệ Viên 61204484
Đội 1 thôn Ân Ni ên, xã Hòa
An, Phú Hòa, Phú Yên

01687401305
MP12 8:55

153 Đoàn Ngọc Vinh 81104233  Mộ Đức, tỉnh Quảng Ng ãi
CH14 9:05

154 Nguyễn Văn Vũ 20903358
Thôn 3, xã Đông Khang,
tỉnh Gia Lai. 01647 450 031

CH23 9:50

155 Phạm Hoài Vũ 51004093
ấp 2B, x ã Xuân Bắc, huyện
Xuân Lộc, ĐN 0938520702

TP22 9:45

156 Phạm Văn Yên 31104403
Th ị trấn Chợ Ch ùa, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi

0977313464
NT4 8:21


